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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VL2
 NĂM HỌC 2015 – 2016
	             Thời gian thi:  90 phút - Không được sử dụng tài liệu
Câu 1 – Cơ sở của nhiệt động lực học  
a) Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lí I nhiệt động lực học. Nêu tên, đơn vị và quy ước dấu của các đại lượng trong hệ thức.
b) Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J.
Đáp số
a/ Xem hướng dẫn                                                                                                          

b/  J
HƯỚNG DẪN
a/ - Phát biểu nguyên lí I nhiệt động lực học: Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.

      - Hệ thức của nguyên lí I nhiệt động lực học: 
    - Tên, đơn vị và quy ước dấu: 
· 


 là độ biến thiên nội năng, đơn vị J;  khi nội năng tăng và  khi nội năng giảm.
· 


    là công, đơn vị J;  khi vật nhận công và  khi vật thực hiện công.
· 


    là nhiệt lượng, đơn vị J;  khi vật nhận nhiệt lượng và  khi vật truyền nhiệt lượng.


b/ - Khí trong xilanh nhận công nên :                 J 


      - Khí trong xilanh truyền nhiệt lượng nên :     J

      - Hệ thức của nguyên lí I nhiệt động lực học:       

    - Thế số:                                                                  

    - Đáp số:                                                                 (J)

    - Xác nhận:   nghĩa là nội năng của khí trong xilanh tăng trong quá trình nén.
Câu 1a - Tự luyện tập
Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí.
Đáp số

 J

 nghĩa là nội năng của khí trong xilanh tăng trong quá trình nhận nhiệt lượng.
Câu 1b - Tự luyện tập
Khi truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích của khí tăng thêm 0,50 m3. Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết áp suất của khí là 8.106 N/m2 và coi áp suất này không đổi trong quá trình khí thực hiện công.
Đáp số

 J

 nghĩa là nội năng của khí trong xilanh tăng trong quá trình nhận nhiệt lượng.


Câu 2 – Điện tích – Điện trường  
a) Định luật Cu-lông trong chân không:
- Phát biểu.
- Viết công thức.
- Nêu tên, đơn vị của các đại lượng trong công thức.
b) Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 16 cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10-3 N. Xác định điện tích của hai quả cầu này.
Đáp số
a/ Xem hướng dẫn                                                                                                          


b/  C      và     C  


Hoặc: C và     C  


Hoặc: C và     C  


Hoặc: C và     C  
HƯỚNG DẪN
a) Định luật Cu-lông trong chân không:
- Phát biểu: Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

- Viết công thức: 
- Nêu tên, đơn vị của các đại lượng trong công thức:
· 
       là độ lớn của lực hút hay đẩy, đơn vị N.
· 


        là hệ số tỉ lệ,  .
· 
   là tích độ lớn của hai điện tích điểm, đơn vị C2.
· 
         là khoảng cách giữa hai điện tích điểm, đơn vị m.


b/ - Đổi đơn vị khoảng cách ra mét:     cm   m     

      - Độ lớn của lực tác dụng:     N


      - Hệ số tỉ lệ :        

    - Áp dụng công thức:                                                                  

    - Thế số:        

    - Tính:             (C2)                                                  
    - Đáp số:  Điện tích của hai quả cầu này có thể là:


                                   C     và     C  


        Hoặc:                 C     và     C  


        Hoặc:                 C     và     C  


        Hoặc:                 C     và     C  
Câu 2a - Tự luyện tập


Hai điện tích điểm C và C đặt cách nhau 4 cm trong chân không. Hỏi:
a/ Lực tương tác giữa hai điện tích điểm này là lực hút hay lực đẩy? 
b/ Lực tương tác này có độ lớn là bao nhiêu niu-tơn?
Đáp số
a/ Lực tương tác giữa hai điện tích điểm này là lực hút.                                                                                                         
b/ 115,2  N
Câu 2b - Tự luyện tập



Hai điện tích điểm C và C đặt cách nhau một khoảng X (cm) trong chân không. Biết lực tương tác giữa hai điện tích điểm này có độ lớn là  N. Hỏi:
a/ Lực tương tác này là lực hút hay lực đẩy? 
b/ Giá trị của X?
Đáp số
a/ Lực tương tác này là lực đẩy.                                                                                                         
b/ X = 1
[image: ]Câu 3 – Dòng điện không đổi 
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ H1. 
a/ Tính điện trở tương đương của mạch ngoài.
b/ Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.
c/ Công suất tỏa nhiệt của điện trở nào là lớn nhất? Vì sao? (Không dùng phép tính)
Đáp số


a/  


b/  A ;  A
c/ P1 lớn nhất vì R1 nhỏ nhất. (Xem giải thích trong phần hướng dẫn)
HƯỚNG DẪN
a/ Điện trở tương đương của mạch ngoài  

Áp dụng công thức tính điện trở tương đương: 

Thế số: 


Tính toán:  


Đáp số:  ()
b/ Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài
Trước tiên, áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch kín để tìm cường độ dòng điện chạy trong mạch chín:

 (A)
Sau đó, áp dụng định luật Ôm để tìm hiệu điện thế giữa hai đầu mạch ngoài:

 (V)

- Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là:  (A)

- Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 và R2 là như nhau:  (A)
c/ - Công suất tỏa nhiệt lớn nhất là của điện trở R1

[image: ]      -  Qua công thức tính công suất tỏa nhiệt  ta thấy U như nhau, R nhỏ nhất sẽ có P lớn nhất.
 
Câu 3a - Tự luyện tập
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ H2. 
a/ Tính điện trở tương đương của mạch ngoài.
b/ Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.
c/ Công suất tỏa nhiệt của điện trở nào là nhỏ nhất? Vì sao? (Không dùng phép tính)


[image: ]Đáp số


a/  

b/  A

c/ P1 nhỏ nhất vì R1 nhỏ nhất. (Giải thích qua công thức )
Câu 3b - Tự luyện tập
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ H3. 
a/ Tính điện trở tương đương của mạch ngoài.
b/ Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.
c/ Công suất tỏa nhiệt của điện trở nào là lớn nhất? Vì sao? (Không dùng phép tính)
Đáp số


a/  



b/  A ;  A ;  A




c/  lớn nhất vì  lớn hơn . (Giải thích qua công thức )


Câu 4 – Dòng điện trong các môi trường
a/ Hạt tải điện trong kim loại là loại êlectron nào? Tại sao kim loại dẫn điện tốt?
b/ Vì sao điện trở của kim loại tăng khi nhiệt độ tăng?
HƯỚNG DẪN
a/ Hạt tải điện trong kim loại là loại êlectron tự do.
Kim loại dẫn điện tốt vì mật độ êlectron tự do trong kim loại rất cao.
b/ Điện trở của kim loại tăng khi nhiệt độ tăng vì khi nhiệt độ tăng, chuyển động nhiệt của mạng tinh thể tăng và làm gia tăng sự cản trở chuyển động của các êlectron tự do nghĩa là làm tăng điện trở kim loại.
Câu 4a - Tự luyện tập 
Định luật Fa-ra-đây về điện phân: 
a/ Phát biểu.
b/ Viết công thức của định luật
c/ Nêu tên, đơn vị của các đại lượng trong công thức.
Giải đáp
a/ Xem trong giáo trình VL2.                                                                                                          
b/ Xem trong giáo trình VL2. 
c/ Xem trong giáo trình VL2.
Câu 4b - Tự luyện tập 
Hồ quang điện:
a/ Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng êlectron chạy từ catốt đến anốt?
b/ Trình bày thao tác hàn điện và giải thích vì sao phải làm thế?
Giải đáp
[bookmark: _GoBack]a/ Xem trong giáo trình VL2.                                                                                                            
b/ Xem trong giáo trình VL2.    
                                                                                     - HẾT -   
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